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1 Lã Hoàng Vân Anh 14/11/2007 12A4 3 63050065 1 2

2 Trịnh Vũ Hoàng Anh 25/10/2007 12A4 3 63050066 1 2

3 Đỗ Duy Bảo 20/07/2007 12A4 3 63050067 1 2

4 Ngô Quang Bình 23/12/2006 12A4 3 63050068 1 2

5 Triệu Quầy Chán 28/11/2006 12A4 4 63050078 1 2

6 Phạm Công Chánh 20/04/2007 12A4 4 63050079 1 2

7 Lại Thị Huyền Diệu 02/05/2007 12A4 4 63050081 1 2

8 Ngô Tiến Dũng 06/05/2006 12A4 4 63050082 1 2

9 Nguyễn Hoàng Tiến Dũng 24/07/2007 12A4 4 63050083 1 2

10 Trần Ngọc Dũng 02/09/2007 12A4 4 63050084 1 2

11 Hoàng Xuân Duy 17/07/2007 12A4 4 63050085 1 2

12 Nguyễn Văn Hải 08/01/2007 12A4 4 63050089 1 2

13 Vũ Chí Hải 18/12/2007 12A4 4 63050090 1 2

14 Lý Thế Hào 05/07/2007 12A4 6 63050128 1 2

15 Nguyễn Ngọc Hường 01/12/2007 12A4 4 63050096 1 2

16 Đoàn Bảo Khang 02/04/2007 12A4 5 63050099 1 2

17 Nguyễn Trọng Lợi 30/09/2006 12A4 6 63050133 1 2

18 Lê Triệu Nguyên 04/05/2007 12A4 5 63050104 1 2

19 Phạm Thị Yến Nhi 18/06/2007 12A4 6 63050134 1 2

20 Nguyễn Thị Hồng Nhung 01/11/2007 12A4 5 63050106 1 2

21 Nguyễn Vũ Hoàng Phương 12/03/2006 12A4 6 63050135 1 2

22 Phạm Thị Quỳnh 11/12/2007 12A4 5 63050108 1 2

23 Nguyễn Đình Sáng 10/07/2007 12A4 6 63050136 1 2

24 Đoàn Văn Tài 15/02/2007 12A4 5 63050110 1 2

25 Trần Minh Tâm 19/11/2007 12A4 5 63050111 1 2

26 Đào Văn Quốc Tiến 13/01/2007 12A4 5 63050113 1 2

27 Vi Hữu Thái Tú 12/04/2007 12A4 5 63050115 1 2

28 Trần Thị Thu Thanh 12/01/2007 12A4 6 63050137 1 2

29 Vũ Thị Thanh Thảo 20/10/2007 12A4 5 63050117 1 2

30 Đỗ Thị Thùy 14/06/2007 12A4 6 63050139 1 2

31 Nguyễn Thị Phương Thúy 01/06/2007 12A4 6 63050140 1 2

32 Phạm Minh Thư 17/06/2007 12A4 5 63050120 1 2

33 Trần Thị Quỳnh Trang 19/01/2007 12A4 6 63050121 1 2

34 Nguyễn Hoàn Vũ 08/03/2007 12A4 6 63050122 1 2
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